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Ghi chú Thời điểm CDNN Bậc Hệ số

Mốc nâng 

lương lần 

sau

Ghi chú

I GIÁO VIÊN THCS

1 Ngô Thị Phượng 29/12/2023 V.07.04.11 4 3.33 01/05/2023 29/12/2023 V.07.04.32 4 3.33 01/02/2023
Chuyển xếp CDNN 

theo Thông tư 08

2 Bùi Thị Thanh Thảo 23/12/2024 V.07.04.11 4 3.33 01/12/2024 23/12/2024 V.07.04.32 4 3.33 1/12/2024
Chuyển xếp CDNN 

theo Thông tư 08

3 Lê Thị Ngọc Bích 01/03/2023 V.07.04.11 3 3.00 01/03/2023 01/12/2025 V.07.04.32 4 3.33 01/12/2025
Chuyển xếp CDNN 

theo Thông tư 08

4 Dương Thị Hiền 28/12/2024 V.07.04.11 4 3.33 01/06/2024 28/12/2024 V.07.04.32 4 3.33 01/03/2024
Chuyển xếp CDNN 

theo Thông tư 08

5 Phạm Thị Mai 28/12/2024 V.07.04.11 4 3.33 01/07/2024 28/12/2024 V.07.04.32 4 3.33 01/04/2024
Chuyển xếp CDNN 

theo Thông tư 08

6 Vũ Hồng Hiệp 01/12/2025 V.07.04.11 4 3.33 01/12/2025 01/12/2023 V.07.04.32 4 3.33 01/12/2023
Chuyển xếp CDNN 

theo Thông tư 08

7 Trần Thị Mai Linh 01/12/2024 V.07.04.11 2 2.67 01/12/2024 01/09/2024 V.07.04.32 2 2.67 01/09/2024
Chuyển xếp CDNN 

theo Thông tư 08

8 Nguyễn Thị Thương 01/11/2023 V.07.04.31 1 4.00 01/01/2024 01/08/2024 V.07.04.32 5 3.66 01/08/2024
Chuyển xếp CDNN 

theo Thông tư 08

9 Hoàng Thị Quỳnh Loan 01/11/2023 V.07.04.31 1 4.00 01/11/2023 01/06/2025 V.07.04.32 5 3.66 01/06/2025
Chuyển xếp CDNN 

theo Thông tư 08

10 Nguyễn Huyền Trang 01/11/2023 V.07.04.31 1 4.00 01/11/2023 01/11/2025 V.07.04.32 6 3.99 01/11/2025
Chuyển xếp CDNN 

theo Thông tư 08

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương

UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ

KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

STT Họ và tên

Lương hiện hưởng Xếp lại lương theo xếp lương chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên 
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